
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI I
 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KHỐI LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NHÂN

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI I

 (Tuần thứ 38, từ ngày 14/09/2026 đến ngày 20/09/2026)
Kính gửi:

- Lãnh đạo Công ty TNHH KTCT Thủy lợi Bình Định;
- Phòng Kỹ thuật Công ty.

             Xí nghiệp Thủy lợi I báo cáo đánh giá khối lượng và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nhân tuần thứ 38 (từ ngày 14/9/2026 đến ngày 20/09/2026) như sau:

STT Họ và tên Chức vụ/
Bậc lương

Khối lượng thực hiện

Ghi chú

Đăng ký tuần trước Kế hoạch tuần này Cụ thể theo ngày

Phát dọn, 
vớt bèo lòng 

kênh
(m2)

Đào, đắp, 
xây lát, 
đổ bê 
tông
(m3)

Tô trát,
trít mạch

(m2)

Sơn sửa 
nhà quản 

lý,
sắt thép

(m2)

Nhiệm 
vụ 

chuyên 
môn

Đánh giá 
thực hiện

Phát dọn, 
vớt bèo 

lòng 
kênh
(m2)

Đào, đắp, 
xây lát, 
đổ bê 
tông
(m3)

Tô trát,
trít 

mạch
(m2)

Sơn sửa 
nhà quản 

lý,
sắt thép

(m2)

Nhiệm vụ 
chuyên 

môn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I Tổ thủy nông Nam Hoài Nhơn  5.300          6,00             -               -   41  5.950          6,00           -               -    35 

1
Trần Văn Định
(Thực hiện các nhiệm 
vụ của tổ)

Tổ trưởng/ 
Bậc 12/12 5 A5 5

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình đập Lại 
Giang, Ngăn Mặn, hồ 
Cây Khế

Cả ngày: Kiểm tra 
kênh kênh Nđ5, 
N3,N8, N8-2

Cả ngày: Kiểm tra kênh 
kênh N2đ1, N2-1

Cả ngày: Kiểm tra kênh 
kênh N2-4, N2-4-1, N2-4-2

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình Hóc Cau, Văn 
Khánh Đức

2

Nguyễn Ngọc Tấn
Từ hạ lưu XP3 đến hết 
kênh chính Tây) gồm 

kênh Nđ4, Nđ5) từ 
K14+390 -:-K19-

+248m và QL kênh N8 
(K0-:-K4+500), N8-2, 
Kênh N3 Hoài Châu

Công nhân/ 
Bậc 2/7 900 2 A5 900 2

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình, kiểm tra 
kênh Nđ4, N3

Cả ngày: Nạo vét 
kênh N8: K4+300-
K4+325: (25x1x0,3) 
1,5m3

Cả ngày: Nạo vét kênh N8: 
K4+325-K4+350: 
(25x1x0,3) 1,5m3

Cả ngày: Nạo vét kênh N8: 
K4+350-K4+375: 
(25x1x0,3) 1,5m3

Cả ngày: Xử lý vi phạm 
hành lang kênh N8

3

Phạm Xuân Qúy
Kênh N2đ2 (K4-:- 

K6+670), Kênh N2-4 
từ (K0-:- K1+800), 
Kênh N2-A (K0-:-

K2+575)

Công nhân/ 
Bậc 2/7 900 0 0 2 A5 900 0 0 2

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình, kiểm tra 
kênh N2-4, N2đ2

Cả ngày: Phát dọn 
kênh N2-4-1: 
K1+250 -:-K1+375

Cả ngày: Phát dọn kênh N2-
4-1: K1+125 -:-K1+250

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình, kiểm tra kênh N2-4, 
N2đ2

Cả ngày: Phát dọn kênh 
N2-4: K1 -:-K1+125

4
Trương Kim Hữu

Kênh N2-1, kênh N2-3 
( k0-:-k0+400)

Công nhân/ 
Bậc 2/7 900 2 A5 900 2

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình, kiểm tra 
kênh N2-1

Cả ngày: Phát dọn 
kênh N2-1: K5+550 
-:- K5+700

Cả ngày: Phát dọn kênh N2-
1: K5+700 -:- K5+850

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình, kiểm tra kênh N2-1

Cả ngày: Phát dọn kênh 
N2-1: K5 +850-:- K6

5

Nguyễn Văn Tình
Kênh Nđ3 K12+800 -:- 

K16 (L=1590m) 
(XP3), kênh N6 ( K0-:-

K2+750),
Hệ thống tưới trạm 

Bơm Gò Cốc từ K0-:-
K2+100

Công nhân/ 
Bậc 2/7 300 0 0 5 A5 750 0 0 2

Cả ngày: Kéo vớt bèo 
kênh Nđ3 tại 
K12+900 đến 
K12+950 (B = 2m, S 
= 30m x 2m = 60m2); 
phát dọn 02 bờ kênh: 
3m x 50m = 150m2

Phát dọn 02 bên bờ 
kênh Nđ4 tại 
K14+00 đến 
k14+100 (cầu máng 
số 1): S = 100 x 3 = 
300m2

Cả ngày: kiểm tra công trình 
trên kênh N6, N6-2, Nđ3

Cả ngày: bảo dưỡng thiết bị 
cơ khí, ty đóng mở cống 
tưới trên toàn tuyến kênh 
tưới hệ thống Gò Cốc

Cả ngày: phát dọn 02 bờ 
kênh Nđ4 từ K14+850 
đến K14+950 (cầu máng 
số 2): S = 100m x 3m = 
300m2



6

Huỳnh Hữu Trí
Kênh N2đ2 từ 

K6+670-:-KC, Kênh 
N2-5 (K0-:-K1+400)

Công nhân/ 
Bậc 2/7 600 0 3 900 0 2

Cả ngày: Phát dọn 
kênh N2đ2: 
K6+970-:- K7+120

Cả ngày: Kiểm tra 
kênh, xử lý vi phạm 
hành lang kênh

Cả ngày: Phát dọn kênh 
N2đ2: K7+120-:- K7+270

Cả ngày: Phát dọn kênh 
N2đ2: K7+270-:- K7+420

Cả ngày:kiểm tra toàn 
tuyến kênh N2đ2

7

Nguyễn Văn Thuyền
Kênh Nđ3 từ K5 đến 
K12+800, kênh N4 từ 

K0-:-K1+748

Công nhân/ 
Bậc 2/7 800 1 A5 800 1

Cả ngày: Vớt bèo, 
lùng lát lòng kênh 
Nđ3 từ K8+800 đến 
K8+850 (B=4m, L = 
50 (200m2))

Cả ngày: Vớt bèo, 
lùng lát lòng kênh 
Nđ3 từ K8+850 đến 
K8+900 (B=4m, L = 
50 (200m2))

Sáng: Họp tổ
Chiều: kiểm tra công trình 
kênh N4, Nđ3

Cả ngày: Vớt bèo, lùng lát 
lòng kênh Nđ3 từ K8+900 
đến K8+950 (B=4m, L = 50 
(200m2))

Cả ngày: Vớt bèo, lùng lát 
lòng kênh Nđ3 từ K8+950 
đến K9+00 (B=4m, L = 
50 (200m2))

8

Đặng Minh Hoàng ( 
Hồ Hóc Cau ) kênh 
chính hóc cau từ K0-:-
K1+115

Công nhân/ 
Bậc 2/7

6 0 0 1 A5 6 0 0 1

Cả ngày: Nạo vét hạ 
lưu  nhà vận hành 
cống hồ Hóc Cau 
V=1,5m3

Cả ngày: Nạo vét 
kênh chính hóc Cau 
từ K0-:-K0+100 
V=1,5m3

Cả ngày: Nạo vét kênh 
chính hóc Cau từ K0-:-
K0+100 V=1,5m3

Cả ngày: Nạo vét kênh 
chính hóc Cau từ K0-:-
K0+100 V=1,5m3

Cả ngày: kiểm tra công 
trình kênh mương, công 
trình đầu mối

Cả ngày 
Trực tại hồ

9
Nguyễn Xuân Trường    
Quản lý đầu mối đập 
Lại Giang

Công nhân/ 
Bậc 5/7 0 5 A5 0 5

Cả ngày: Chà ghỉ sét, 
vệ sinh 2 tời cửa số 1 
(đã treo cửa tràn số 1) 

Cả ngày: Chà ghỉ 
sét, vệ sinh 2 tời cửa 
số 1 (đã treo cửa 
tràn số 1) 

Cả ngày: Chà ghỉ sét, vệ 
sinh 2 tời cửa số 1 (đã treo 
cửa tràn số 1) 

Cả ngày: Chà ghỉ sét, vệ 
sinh 2 tời cửa số 1 (đã treo 
cửa tràn số 1) 

Sáng: Kiểm tra công trình, 
kiểm tra kênh chính Nđ1, 
đ2, chiều: Trực quản lý 

công trình

Cả ngày: 
Trực quản lý 

công trình

Trực quản 
lý công 

trình

10
Trần Tuấn Việt              
Hồ Cây Khế và kênh 
chính từ K0 -:- K4

Kỹ thuật tổ/ 
Bậc 7/12 5 A5 5

Cả ngày: Làm việc 
HTX Hoài Mỹ về 
diện tích Vlap

Cả ngày: Bảo dưỡng 
nhớt mỡ máy đóng 
mở cửa tràn số 1

Cả ngày: Bảo dưỡng nhớt 
mỡ máy đóng mở cửa tràn 
số 2

Cả ngày: Bảo dưỡng nhớt 
mỡ máy đóng mở cửa tràn 
số 3

Cả ngày: Bảo dưỡng nhớt 
mỡ máy đóng mở cửa tràn 
số 4

11
Phạm Đức Hạnh ( đập 
Ngăn mặn trên sông 

Lại Giang)

Công nhân/ 
Bậc 2/7 5 A5 5

Cả ngày: Trực bảo vệ 
công trình

Sáng: Vệ sinh nhà 
quản lý, chiều trực 
bảo vệ công trình

Cả ngày: Vệ sinh Bảo 
dưỡng nhớt mỡ cáp tời cửa 

tràn số 5, tầng dưới

Sáng: Vệ sinh nhà quản lý, 
chiều trực bảo vệ công trình

Cả ngày: Vệ sinh Bảo 
dưỡng nhớt mỡ cáp tời 
cửa tràn số 6, tầng dưới

Cả 
ngày:Trực 

bảo vệ công 
trình

Cả ngày: 
Trực bảo 
vệ công 

trình

12

Trần Trọng Trí (Kênh 
chính Nđ1,Nđ2 từ 
K0+500-:-K4+500 

kênh Nđ3 từ 
K4+500-:-K5, kênh 
N2đ1 từ K0-:-K4, )

Công nhân/ 
Bậc 2/7 900 3 A5 800 1

Cả ngày: Phát dọn 
kênh N2-A từ 
K1+100 đến K1+200 
(L = 100m; 1,0m x 02 
bờ; 200m2)

Cả ngày: Phát dọn 
kênh N2-A từ 
K1+200 đến 
K1+300 (L = 100m; 
1,0m x 02 bờ; 
200m2)

Cả ngày: kiểm tra hành lang 
bảo vệ kênh Nđ2, Nđ3

Cả ngày: Phát dọn kênh N2-
A từ K1+300 đến K1+400 
(L = 100m; 1,0m x 02 bờ; 
200m2)

Cả ngày: Phát dọn kênh 
N2-A từ K1+400 đến 
K1+500 (L = 100m; 1,0m 
x 02 bờ; 200m2)

13

Đặng Tường Phùng 
(Hồ Văn Khánh Đức 

và kênh chính từ K0-:-
K2+810

Công nhân/ 
Bậc 2/7 2 A5 2

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình đầu mối, 
kiểm tra kênh mương

Cả ngày: Bảo dưỡng 
cụm điều tiết tại 
K1+20, cống lấy 
nước K1

Cả ngày: Bảo dưỡng các 
cống lấy nước trên kênh 
chính hồ văn khánh Đức

Cả ngày: Sơn, sửa chữa số 
cao trình thuỷ chí hồ văn 
khánh Đức

Cả ngày: Nạo vét kênh 
chính văn Khánh Đức 
K2+600-:-K2+800 
V=1,5m3 ( khối lượng 
làm bù tuần trước điều 
động kéo cửa đập lại 
Giang, đập ngăn mặn Lại 
Giang)

II Tổ Thuỷ nông Bắc 
Hoài Nhơn

 1.600              -              -               -   21              -   -00             -            -               -    35 

1

Lê Thế Nhiệm
Thực hiện các nhiệm 

vụ của tổ, Phụ trách hồ 
Cẩn Hậu và kênh 

Chính Nam từ K0+00 
đến K1+600;N1; N3; 

N5; kênh tiêu Cây 
Xấu- Bến Đò

Tổ trưởng/ 
Bậc 2/12             -  3 A5    -        -                  5,0 

Cả ngày: Xử lý rò rỉ 
đường ống kênh B1 - 
Cẩn Hậu

Cả ngày: Xử lý rò rỉ 
đường ống kênh B1 
- Cẩn Hậu

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Sáng: kiểm tra hành lang 
bảo vệ công trình hồ Cẩn 
Hậu;
Chiều: kiểm tra sổ sách, ghi 
chép hồ An Đỗ;

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

2

Nguyễn Thanh Hiếu 
(Hồ Cẩn Hậu) và kênh 

chính Nam từ 
K1+600-:-K3+769, 

kênh N11 (L=1680m), 
N2,N4, N7, N9, N15, 
kênh tiêu Ngõ Bon - 

Bến Đò

Công nhân/ 
Bậc 1/7

               200             -  3 A5             -     -        -                  5,0 

Cả ngày: Bão dưỡng, 
vệ sinh thiết bị cơ khí 
tràn xả lũ hồ Hố 
Giang

Cả ngày: Bão 
dưỡng, vệ sinh thiết 
bị cơ khí tràn xả lũ 
hồ Hố Giang

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình



3

Nguyễn Thanh Vương
Hồ Hố Giang và kênh 
chính: K0-:-K1+200, 
kênh chính Bắc K0-:-
K1+600, kênh chính 
Nam K0-:-K0+600

Công nhân/ 
Bậc 2/7                600 3 A5             -     -        -        -                  5,0 

Cả ngày: Bão dưỡng, 
vệ sinh thiết bị cơ khí 
tràn xả lũ hồ Hố 
Giang

Cả ngày: Bão 
dưỡng, vệ sinh thiết 
bị cơ khí tràn xả lũ 
hồ Hố Giang

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

4

   Trần Đức Văn       
(Hồ Hố Giang) Kênh 
chính: K0-:-K1+200, 

Chính Bắc K0-:-
K1+600, chính Nam 

K0-:-K0+600

Công nhân/ 
Bậc 2/7                600 3 A5             -     -        -        -                  5,0 

Cả ngày: Bão dưỡng, 
vệ sinh thiết bị cơ khí 
tràn xả lũ hồ Hố 
Giang

Cả ngày: Bão 
dưỡng, vệ sinh thiết 
bị cơ khí tràn xả lũ 
hồ Hố Giang

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

5

Phan Thanh Long
Hồ An Đỗ và Kênh 

chính An Đỗ từ K0-:-
K0+700, Kênh chính 
Bắc hồ Cẩn Hậu từ 

K0-:K2+101

Công nhân/ 
Bậc 2/7                200             -  3 A5             -              -     -                  5,0 

Cả ngày: Xử lý rò rỉ 
đường ống kênh B1 - 
Cẩn Hậu

Cả ngày: Xử lý rò rỉ 
đường ống kênh B1 
- Cẩn Hậu

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: 
Trực tại 
công trình 
đầu mối hồ 
An Đỗ

6

Nguyễn Văn Tín
(Hồ Mỹ Bình) kênh 
chính từ K0+00-:-

K2+00

Công nhân/ 
Bậc 3

                  -  3 A5             -     -        -                  5,0 
Cả ngày: Bão dưỡng, 
vệ sinh thiết bị cơ khí 
tràn xả lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão 
dưỡng, vệ sinh thiết 
bị cơ khí tràn xả lũ 
hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

7

Nguyễn Phú
( Hồ Mỹ Bình) kênh 
chính từ K2+00-:-

K4+060

Công nhân/ 
Bậc 2/7                   -  3 A5             -     -        -                  5,0 

Cả ngày: Bão dưỡng, 
vệ sinh thiết bị cơ khí 
tràn xả lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão 
dưỡng, vệ sinh thiết 
bị cơ khí tràn xả lũ 
hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

Cả ngày: Bão dưỡng, vệ 
sinh thiết bị cơ khí tràn xả 
lũ hồ Mỹ Bình

III
Tổ Thuỷ Nông Hoài 
Ân  2.100        20,14         6,00              -  20              -  1.800        18,28        4,00              -  19 

1
Nguyễn Hoài Đức
Hồ An Đôn và kênh 
chính từ K0-:-K3+30

Tổ trưởng/ 
Bậc 3/12                900 2 A5           300                 4 Cả ngày: Bảo dưỡng 

cửa tràn

Sáng: kiểm tra công 
trình hồ Thạch Khê,
Chiều: kiểm tra công 
trình hồ Phú Thuận

Cả ngày: Bảo dưỡng cửa 
tràn

Sáng: kiểm tra công trình hồ 
Vạn Hội

Chiều: kiểm tra công trình 
hồ Đá Bàn

Cả ngày: Phát dọn, nạo 
vét rãnh tiêu cơ mái hạ lưu 

đập

Cả ngày: 
Trực quản lý 

công trình

Cả ngày: 
Trực quản 

lý công 
trình

 
Phan Văn Ti
(Hồ Vạn Hội) Kênh 
N5 tứ K0-:-K7+014

Kỹ thuật tổ/ 
Bậc 1/8                   -             2,9             5 A5             -           4,32                 2 

Cả ngày: Bão dưỡng 
nhớt, mỡ các chốt neo 

cửa tràn; cống xả 
nước về sông An Lão

Cả ngày: Bão dưỡng 
nhớt, mỡ các chốt 
neo cửa tràn; cống 

xả nước về sông An 
Lão

Cả ngày : Nạo vét đất C2, 
vận chuyển đất đi đổ kênh 
N3 tại K2+118 -:- K2+124 

(6*0,4*0,6 = 1,44 m3)

Cả ngày : Nạo vét đất C2, 
vận chuyển đất đi đổ kênh 
N3 tại K2+124 -:- K2+130 

(6*0,4*0,6 = 1,44 m3)

Cả ngày : Nạo vét đất C2, 
vận chuyển đất đi đổ kênh 

N3 tại K2+130 -:- 
K2+136 (6*0,4*0,6 = 1,44 

m3)

Cả ngày: 
Trực quản 

lý công 
trình

3
Lê Tường Kha ( Hồ 
Vạn Hội) kênh N3 từ 
K0-:-K3+300

Công nhân/ 
Bậc 1/7

                  -             0,5              6             5 A5             -             0,5             4                 3 
Cả ngày: Bão dưỡng 
nhớt, mỡ cống điều 

tiết xi phông số 4,5,6

Cả ngày: Bão dưỡng 
nhớt, mỡ cống điều 

tiết xi phông số 
4,5,6

Cả ngày: Bão dưỡng nhớt, 
mỡ cống điều tiết xi phông 

số 4,5,6

Cả ngày : Đắp đất, đầm dện 
(0,5 m3); đổ bê tông, lát lại 
tấm đan,trám trít (2 m2) tại 

K2+265 (bờ tả)

Cả ngày : Lát lại tấm 
đan,trám trít (2 m2) tại 
K2+295 (bờ tả) kênh 

chính N Vạn Hội

Cả ngày: 
Trực quản lý 

công trình

4 Nguyễn Chí                   
( (hồ Thạch Khê)

Công nhân/ 
Bậc 2/7            6,4 1 A5            4,8                 2 

Cả Ngày: Kiểm tra 
công trình, kiểm tra 

kênh mương

Cả ngày : Nạo vét 
kênh chính từ K5-:-

K5+8 (1*0,2*8)

Cả ngày : Kiểm tra, bảo 
dưỡng cống tưới thượng lưu

Cả ngày : Nạo vét kênh 
chính từ K5+8-:-K5+16 

(1*0,2*8)

Cả ngày : Nạo vét kênh 
chính từ K5+16-:-K5+24 

(1*0,2*8)

Cả ngày: 
Trực quản 

lý công 
trình



5
Trần Long Nhật (Hồ 
Thạch Khê) kênh chính 
từ K0-:-K11+500

Công nhân/ 
Bậc 2/7               6 1 A5            4,8                 2 

Cả Ngày: Kiểm tra 
công trình, kiểm tra 

kênh mương

Cả ngày : Nạo vét 
kênh chính từ 

K5+24-:-K5+32 
(1*0,2*8)

Cả ngày : Kiểm tra, bảo 
dưỡng cống tưới thượng lưu

Cả ngày : Nạo vét kênh 
chính từ K5+32-:-K5+40 

(1*0,2*8)

Cả ngày : Nạo vét kênh 
chính từ K5+40-:-K5+48 

(1*0,2*8)

Cả ngày: 
Trực quản lý 

công trình

6

Trần Văn Dũng
Hồ Phú Thuận và kênh 
N1 từ K0-:-K0+747, 
kênh N2 từ 
K0-:K2+147

Công nhân/ 
Bậc 2/7                300               4             4 A5           900          3,86                 3 

Cả ngày: Phát dọn 
mái hạ lưu đập phụ, 
tràn xã lũ (300 m2)

Cả ngày: Phát dọn 
mái hạ lưu đập phụ, 
tràn xã lũ (300 m2)

Cả ngày: Phát dọn mái hạ 
lưu đập phụ, tràn xã lũ (300 

m2)

Cả ngày : Nạo vét đất C2 
bồi lấp  lòng kênh N2 tại 

K0+350 -:- K0+360 
(10*0,35*0,55 = 1,93 m3)

Cả ngày : Nạo vét đất C2 
bồi lấp  lòng kênh N2 tại 

K0+360 -:- K0+370 
(10*0,35*0,55 = 1,93 m3)

Cả ngày: 
Trực quản lý 

công trình

Cả ngày: 
Trực quản 

lý công 
trình

7
Nguyễn Minh Thống  
Hồ Đá Bàn ( hợp đồng 
thời vụ)

Hợp đông 
thời vụ                900 2           600                 3 

Cả ngày: Phát dọn 
mái hạ lưu đập

Cả Ngày: Kiểm tra 
công trình, kiểm tra 

kênh mương

Cả ngày: Bảo dưỡng cống 
tưới trên kênh

Cả ngày: Phát dọn mái hạ 
lưu đập

Cả ngày: Bảo dưỡng cống 
tưới trên kênh

IV Tổ Thuỷ nông An Lão  6.000  17             -               -   14              -   2.810  16           -               -    19 

1 Nguyễn Kim Ngọc Tổ trưởng 0 0 0 0 5 A5 0 0 0 0 5

 Cả ngày: Kiểm tra 
công trình và thực 
hiện nhiệm vụ công 
nhân Tổ.

 Cả ngày: Kiểm tra 
công trình và thực 
hiện nhiệm vụ công 
nhân Tổ.

 Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và thực hiện nhiệm vụ 
công nhân Tổ.
- Trực QT và bảo vệ công 
trình Đồng Mít (ban  đêm).

 Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và thực hiện nhiệm vụ 
công nhân Tổ.

 Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và thực hiện nhiệm 
vụ công nhân Tổ.

2 Trần Ngọc Tính Công nhân 0 2 0 0 3 A5 0 3 0 0 2

 Sáng: Lịch kiểm tra 
thường xuyên vệ sinh 
các nhà vận hành và 
tủ điện nhà Tràn, 
CLN, CXC, Van côn, 
phát điện.
 Chiều: Bơm mỡ các 
thiết bị vận hành.

Cả ngày: Nạo vét 
rãnh tiêu vai phải  
cơ số 1 Đồng mít 
(0.4*0.1*25m).

Cả ngày: Nạo vét rãnh tiêu 
vai phải  cơ số 1 Đồng mít 
(0.4*0.1*25m).

Cả ngày: Nạo vét rãnh tiêu 
vai phải  cơ số 1 Đồng mít 
(0.4*0.1*25m).
- Vệ sinh quét dọn nhà làm 
việc đầu mối Đồng Mít.

Cả ngày: Kiểm tra vi 
phạm hành lang mốc chỉ 
giới và lập biên bản vi 
phạm đầu mối Đồng mít.

3 Trần Quang Thật Công nhân 2000 2 0 0 1 A5 0 0 0 0 5

Cả ngày: Kiểm tra 
diện tích VLAP Đồng 

Mít.
- Vệ sinh quét dọn 

nhà làm việc đầu mối 

Cả ngày: Kiểm tra 
diện tích VLAP 

Đồng Mít.

Cả ngày: Kiểm tra diện tích 
VLAP Đồng Mít.

Cả ngày: Kiểm tra diện tích 
VLAP Đồng Mít.

Cả ngày: Kiểm tra diện 
tích VLAP Đồng Mít.

4 Đinh Vương Cường Công nhân 2000 2 0 0 1 A5 0 0 0 0 5
Cả ngày: Kiểm tra 
diện tích VLAP Đồng 
Mít.

Cả ngày: Kiểm tra 
diện tích VLAP 

Đồng Mít.
- Vệ sinh quét dọn 
nhà làm việc đầu 
mối Đồng Mít.

Cả ngày: Kiểm tra diện tích 
VLAP Đồng Mít.

Cả ngày: Kiểm tra diện tích 
VLAP Đồng Mít.

- Trực QT và bảo vệ công 
trình Đồng Mít (ban  đêm).

Cả ngày: Kiểm tra diện 
tích VLAP Đồng Mít.

 -Trực bảo 
vệ công 
trình (ban 
đêm).

5 Bùi Văn Hiền Công nhân 0 2 0 0 3 A5 0 4 0 0 1

 Cả ngày: Bảo dưỡng 
cửa sắt nhà CLN và 
bơm mỡ các motor 
bơm dầu thuỷ lực nhà 
CLN, CXC, Tràn, 
Van Côn.

Cả ngày: Nạo vét 
rãnh tiêu mái vai 
phải  cơ số 2 Đồng 
mít (0.4*0.1*25m).

Cả ngày: Nạo vét rãnh tiêu 
mái vai phải  cơ số 2 Đồng 
mít (0.4*0.1*25m).
- Vệ sinh quét dọn nhà làm 
việc đầu mối Đồng Mít.

Cả ngày: Nạo vét rãnh tiêu 
mái vai phải  cơ số 2 Đồng 
mít (0.4*0.1*25m).

Cả ngày: Nạo vét rãnh tiêu 
mái vai phải  cơ số 2 
Đồng mít (0.4*0.1*25m).
- Vệ sinh quét dọn nhà 
làm việc đầu mối Đồng 
Mít.
- Trực QT và bảo vệ công 
trình Đồng Mít (ban  

6 Đinh Văn Khánh Công nhân 0 4 0 0 1 A5 810 2 0 0 1 - Nghỉ bù

Cả ngày:  Nạo vét 
rãnh tiêu mái vai 
phải  cơ số 2 Đồng 
mít (0.4*0.1*25m).
 - Trực QT và bảo vệ 
công trình Đồng Mít 
(ban  đêm).

Cả ngày: Nạo vét rãnh tiêu 
mái vai phải  cơ số 2 Đồng 
mít (0.4*0.1*25m).

- Nghỉ bù
Cả ngày: Phát dọn khuôn 
viên ngã 3 đường lên đập 
chính (450m2).

Cả ngày: 
Phát dọn 
mái vai trái 
đập chinhd 
Đồng Mít 
(360m2).
- Trực bảo 
vệ công 
trình (ban 

Sáng: 
Thông lỗ 
thoát 
nước, quét 
dọn rác 
trên đập, 
vai trái , 
phải đập 
chính.

7

Huỳnh Văn Tỉnh
Hồ Sông Vố và kênh 

chính Đông K0-
K1+350, kênh Tây từ 

K0+320-K0+600, kênh 
N1 từ K0-K2, kênh N2 
từ K0-K2+800, kênh 

Công nhân 800 3,6 0 0 0 A5 2000 0 0 0 0

 Cả ngày: Phát dọn 
kênh N3 Sông Vố 
K2+200-:-K2+400 
(1*2bên*200m).

 Cả ngày: Phát dọn 
kênh N3 Sông Vố 
K2+400-:-K2+600 
(1*2bên*200m).

 Cả ngày: Phát dọn kênh N3 
Sông Vố K2+600-:-K2+800 
(1*2bên*200m).

 Cả ngày: Phát dọn kênh N3 
Sông Vố K2+800-:-K3 
(1*2bên*200m).

 Cả ngày: Phát dọn kênh 
N3 Sông Vố K3-:-
K3+200 (1*2bên*200m).



8

Đinh Văn Danh 
Hồ Trong Thượng và 

kênh chính từ 
K0-:K2+408, kênh N1 
từ K0-K1+946, kênh 

N2 từ K0+428 -:- 

Công nhân 1200 1,8 0 0 0 A5 0 7,2 0 0 0

Cả ngày: Đắp mặt cỏ 
chống xói mái hạ lưu 
Trong Thượng 
(0,9m2)

Cả ngày: Đắp mặt cỏ 
chống xói mái hạ 
lưu Trong Thượng 
(0,9m2)

 Cả ngày: Nạo vét rãnh tiêu 
hạ lưu đập (0.6*0.3*10m).

 Cả ngày: Nạo vét rãnh tiêu 
hạ lưu đập (0.6*0.3*10m).

 Cả ngày: Nạo vét rãnh 
tiêu hạ lưu đập 
(0.6*0.3*10m).

8 Dương Đến
Hồ Mỹ Đức Công nhân 500 3,5 32 0 0 A5 500 3,5 32 0 0

Cả ngày: Bảo dưỡng 
mái đá thượng lưu bị 
bong tróc (16m2).

Cả ngày: Bảo dưỡng 
mái đá thượng lưu bị 
bong tróc (16m2).

Cả ngày: Nạo vét kênh 
chính đoạn K0+500-:-
K0+510 (0,7*0,25*10m).

Cả ngày: Nạo vét kênh 
chính đoạn K0+510-:-
K0+520 (0,7*0,25*10m).

Cả ngày: Phát dọn 2 bên 
vai đập (500m2).

V Tổ Thuỷ Nông Chánh 
khoan

 6.300  9             -               -   33              -   8.400  -00           -               -    32 

1
Nguyễn Trung Thành
 Thực hiện các nhiệm 

vụ của tổ

Tổ trưởng
(A3)

Bậc II
               300 4  A5           300 4

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình Vạn Định, 
Cây Sung, An Tường: 

Đầu mối và kênh 
mương.             

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình Đập ngăn 

mặn Trà Ổ, Hóc 
Hòm, Phú Hà: Đầu 

mối và kênh mương. 

Cả ngày: Phát dọn kênh N 
Chánh Khoan từ 
K4+100÷K4+200

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình Núi Miếu, Đá Bàn: 
Đầu mối và kênh mương.      

Cả ngày: Trực bảo vệ trạm 
bơm Chánh Khoan.
                     

2

Nguyễn Văn Hường 
Quản lý vận hành Trạm 

bơm điện Chánh 
Khoan, Kênh N Chánh 

Khoan từ K0-:- 
K2+822

Công Nhân
(C1)

 Bậc I
               900 2  A5           900 2

Cả ngày: Phát dọn 
kênh N Chánh Khoan 
từ K3+700÷K3+800

Cả ngày: Kiểm tra 
kênh N Chánh 
Khoan

Cả ngày: Phát dọn kênh N 
Chánh Khoan từ 
K3+900÷K4

Cả ngày: Trực bảo vệ tại 
nhà quản lý trạm bơm 
Chánh Khoan

Cả ngày: Phát dọn kênh N 
Chánh Khoan từ 
K4+200÷K4+300

3

Hoàng Quang Tỷ 
Quản lý vận hành Trạm 

bơm điện Chánh 
Khoan, Kênh N Chánh 

Khoan từ K2+822 - 
K5+645

Công Nhân
(C1)

 Bậc I
               900 2  A5           900 2

Cả ngày: Phát dọn 
kênh N Chánh Khoan 
từ K3+800÷K3+900

Cả ngày: Trực bảo 
vệ tại nhà quản lý 
trạm bơm Chánh 
Khoan

Cả ngày: Phát dọn kênh N 
Chánh Khoan từ 
K4÷K4+100

Cả ngày: Kiểm tra kênh N 
Chánh Khoan

Cả ngày: Phát dọn kênh N 
Chánh Khoan từ 
K4+300÷K4+400

4
Trương Hồng Phi 

Hồ Hóc Hòm + Đập 
ngăn mặn Trà Ổ

Công Nhân
(C1)

 Bậc I
5  A5 5

 - Cả ngày: trực bảo 
vệ công trình hồ Hóc 
Hòm
-  Kiểm tra đo thấm , 
quan trắc mực nước, 
báo cáo, ghi vào sổ.     
-  Cấp nước nuôi 
trồng thủy sản.

 - Cả ngày: trực bảo 
vệ công trình hồ 
Hóc Hòm
-  Kiểm tra đo thấm , 
quan trắc mực nước, 
báo cáo, ghi vào sổ.   
-  Cấp nước nuôi 
trồng thủy sản.

 - Cả ngày: trực bảo vệ công 
trình đập ngăn mặn Trà Ổ.

 - Cả ngày: trực bảo vệ công 
trình hồ Hóc Hòm
-  Kiểm tra đo thấm , quan 
trắc mực nước, báo cáo, ghi 
vào sổ.                          -  
Cấp nước nuôi trồng thủy 
sản.

 - Cả ngày: trực bảo vệ 
công trình đập ngăn mặn 
Trà Ổ.

5

Đặng Văn Biên 
Hồ Vạn Định, hệ thống 
kênh chính N từ K0-:-

K1+046, phụ trách tưới 
địa bàn xã Mỹ Lộc

Công Nhân
(C1)

 Bậc I
         4,47 2  A5           900 2

Cả ngày: Phát dọn 
mái đập, vệ sinh rãnh 
tiêu khu vực hạ lưu 
mái đập từ phía tả  
sang  hữu              
(4*75m2).
      

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình và kênh 

mương

Cả ngày: Phát dọn mái đập, 
vệ sinh rãnh tiêu khu vực hạ 
lưu mái đập từ phía tả  sang  
hữu              (4*75m2).
      

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và kênh mương

Cả ngày: Phát dọn mái 
đập, vệ sinh rãnh tiêu khu 
vực hạ lưu mái đập từ 
phía tả  sang  hữu              
(4*75m2).
      

6

Lê Văn Duy 
Hồ Vạn Định, hệ thống 

kênh chính N từ 
K1+046-:-K2+066,5, 
phụ trách tưới địa bàn 

xã Mỹ Lộc

Công Nhân
(C1)

 Bậc I
         4,47 2  A5           900 2

Cả ngày: Phát dọn 
mái đập, vệ sinh rãnh 
tiêu khu vực hạ lưu 
mái đập từ phía tả  
sang  hữu              
(4*75m2).
      

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình và kênh 

mương

Cả ngày: Phát dọn mái đập, 
vệ sinh rãnh tiêu khu vực hạ 
lưu mái đập từ phía tả  sang  
hữu              (4*75m2).
      

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và kênh mương

Cả ngày: Phát dọn mái 
đập, vệ sinh rãnh tiêu khu 
vực hạ lưu mái đập từ 
phía tả  sang  hữu              
(4*75m2).
      

7

Trần Minh Khương 
Hồ Cây Sung, hệ thống 

kênh chính từ K0-:-
K1+555 phụ trách tưới 

địa bàn xã Mỹ Lộc

Công Nhân
(C1)

 Bậc III
               600 3  A5           600 3

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình và kênh 

mương

Cả ngày: Phát dọn 
kênh chính Cây 
Sung từ 
K0+200÷K0+300

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và kênh mương

Cả ngày: Phát dọn kênh 
chính Cây Sung từ 
K0+300÷K0+400

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và kênh mương



8

Võ Ngọc Gia
Hồ Phú Hà và hệ thống 

kênh chính từ K0-:-
K1+319 phụ trách tưới 

địa bàn xã Mỹ Đức

Công Nhân
(C1)

 Bậc I
               900 2  A5           600 3

Cả ngày: Tưới, kiểm 
tra công trình và kênh 
mương, vớt rác trên 

kênh.

Cả ngày: Phát dọn 
mái đập, vệ sinh 
rãnh tiêu khu vực hạ 
lưu mái đập từ phía 
tả  sang  hữu              
(4*75m2).
      

Cả ngày: Tưới, kiểm tra 
công trình và kênh mương, 

vớt rác trên kênh.

Cả ngày: Phát dọn mái đập, 
vệ sinh rãnh tiêu khu vực hạ 
lưu mái đập từ phía tả  sang  
hữu              (4*75m2).
      

Cả ngày: Tưới, kiểm tra 
công trình và kênh 

mương, vớt rác trên kênh.

9

Đỗ Văn Sơn 
Hồ Phú Hà, phụ trách 

kênh chính từ 
K1+319-:- K2+637,7 
tưới địa bàn xã Mỹ 

Đức

Công Nhân
(C1)

 Bậc I
               900 2  A5           600 3

Cả ngày: Tưới, kiểm 
tra công trình và kênh 
mương, vớt rác trên 

kênh.

Cả ngày: Phát dọn 
mái đập, vệ sinh 
rãnh tiêu khu vực hạ 
lưu mái đập từ phía 
tả  sang  hữu              
(4*75m2).
      

Cả ngày: Tưới, kiểm tra 
công trình và kênh mương, 

vớt rác trên kênh.

Cả ngày: Phát dọn mái đập, 
vệ sinh rãnh tiêu khu vực hạ 
lưu mái đập từ phía tả  sang  
hữu              (4*75m2).
      

Cả ngày: Tưới, kiểm tra 
công trình và kênh 

mương, vớt rác trên kênh.

10
Văn Bá Trương 

Hồ Đá Bàn và kênh 
chính (K0-K0+294)

Công Nhân
(C1)

 Bậc II
               600 3  A5           900 2

Cả ngày: Phát dọn 
mái đập, vệ sinh rãnh 
tiêu khu vực hạ lưu 
mái đập từ phía tả  
sang  hữu              
(4*75m2).
      

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình và kênh 

mương.

Cả ngày: Phát dọn mái đập, 
vệ sinh rãnh tiêu khu vực hạ 
lưu mái đập từ phía tả  sang  
hữu              (4*75m2).
      

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và kênh mương.

Cả ngày: Phát dọn mái 
đập, vệ sinh rãnh tiêu khu 
vực hạ lưu mái đập từ 
phía tả  sang  hữu              
(4*75m2).
      

11

Đặng Hoàng Anh 
Hồ An Tường quản lý 
kênh chính từ (K0 - 

K3+ 392)

Công Nhân
(C1)

 Bậc II
               600 3  A5           900 2

Cả ngày: Phát dọn 
mái đập, vệ sinh rãnh 
tiêu khu vực hạ lưu 
mái đập từ phía tả  
sang  hữu              
(4*75m2).
      

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình và kênh 

mương.

Cả ngày: Phát dọn mái đập, 
vệ sinh rãnh tiêu khu vực hạ 
lưu mái đập từ phía tả  sang  
hữu              (4*75m2).
      

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và kênh mương.

Cả ngày: Phát dọn mái 
đập, vệ sinh rãnh tiêu khu 
vực hạ lưu mái đập từ 
phía tả  sang  hữu              
(4*75m2).
      

12

Phạm Văn Thảo 
Hồ Núi Miếu quản lý 
kênh chính từ ( K0 - 

K2+005).

Công Nhân
(C1)

 Bậc II
               600 3  A5           900 2

Cả ngày: Phát dọn 
kênh chính Núi Miếu 
từ K0÷K0+100

Cả ngày: Kiểm tra 
công trình và kênh 

mương.

Cả ngày: Phát dọn kênh 
chính Núi Miếu từ 
K0+100÷K0+200

Cả ngày: Kiểm tra công 
trình và kênh mương.

Cả ngày: Phát dọn kênh 
chính Núi Miếu từ 
K0+200÷K0+300

Bồng Sơn, ngày 14 tháng 9 năm 2026
            Người tổng hợp                        GIÁM ĐỐC 

                                         Lê Quang Hoàng
                            Đoàn Thị Hoà 














